
Biểu mẫu số 53-NĐ 31/NĐ-CP

Ngân 

sách địa 

phƣơng

Ngân sách 

cấp tỉnh

Ngân sách 

xã

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG       19.974.500.000        131.037.344.069 15,24 15,24

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG       18.624.500.000        114.345.648.944 16,29 16,29

I Chi đầu tƣ phát triển                                -   

1 Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi văn hóa thông tin

- Chi các hoạt động kinh tế

-
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 

Đảng, đoàn thể

- Chi đầu tư khác

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Bổ sung chi đầu tư PT từ nguồn tăng thu                            -   

3

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, 

các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa 

phương theo quy định của pháp luật

4 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thƣờng xuyên       18.264.500.000        113.792.268.944 16,05 16,05

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề             65.000.000         76.595.004.820 0,08 0,08

2 Chi khoa học và công nghệ

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phƣơng 

vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V Dự phòng ngân sách            360.000.000               553.380.000 65,05 65,05

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU         1.350.000.000            7.477.895.200 18,05 18,05
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I Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc gia         1.350.000.000            7.477.895.200 18,05 18,05

Chi đầu tư

Chi sự nghiệp         1.350.000.000            7.477.895.200 18,05 18,05

II Vốn CTMT nhiệm vụ 

1
Chương trình đảm bảo trật tự AGT, PCCC, PCTP, 

PCMT

2 Chương trình MTQG phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

3 Vốn theo Quyết định 160/QĐ/TTg

C GHI CHI NGÂN SÁCH (VIỆN TRỢ, HỌC PHÍ)

D CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƢỚI

E
CHI NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI NỘP LÊN CẤP 

TRÊN 
                  9.202.000 

G CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU            9.204.597.925 
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